
Trình độ Ngành
Chuyên 

ngành

1 3 5 6 17 18 24 28 31 32 33

Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân: 03 chỉ tiêu

1 Phạm Lê Dũng Nam 18/6/1990 Cử nhân Hành chính Thanh tra B tiếng Anh B Không Công nhân

Công ty TNHH 

Thép Vina kyoei, 

Khu công nghiệp 

Phú Mỹ I

Đủ điều kiện

2 Võ Ngọc Giáp Nam 01/5/1975 ĐH Luật Luật Kinh tế B tiếng Anh B

Tham gia lực lượng 

thanh niên xung 

phong 

Kinh doanh 

tự do
Đủ điều kiện

3 Lê Ngọc Hải Nữ 20/11/1997 Cử nhân Luật Kinh tế Luật Kinh tế B1 tiếng Anh

Tin học ứng 

dụng nâng 

cao

Không Nhân viên 
Sở Tư pháp tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
Đủ điều kiện

4 Trần Quang Hải Nam 01/11/1988 ĐH Luật Dân sự Luật B tiếng Anh
ƯDCNTT cơ 

bản
Không Nhân viên

Cơ sở thẩm mỹ 

"Link"
Đủ điều kiện

PHỤ LỤC 1

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý 

và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020

(Kèm theo Thông báo số…………./TB-UBND ngày…………tháng………năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu

STT
Ghi

 chú

Ngày tháng

năm sinh
Đối tượng ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Công việc hiện 

tại

Đơn vị công tác 

hiện nay

Kết quả 

kiểm tra 

điều kiện, 

tiêu chuẩn 

dự tuyển

Họ và tên
Giới

tính



2

Trình độ Ngành
Chuyên 

ngành

1 3 5 6 17 18 24 28 31 32 33

STT
Ghi

 chú

Ngày tháng

năm sinh
Đối tượng ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Công việc hiện 

tại

Đơn vị công tác 

hiện nay

Kết quả 

kiểm tra 

điều kiện, 

tiêu chuẩn 

dự tuyển

Họ và tên
Giới

tính

5 Trần Thị Hương Nữ 17/10/1980 Thạc sỹ
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
B1 tiếng Anh B Không Nhân viên

Văn phòng HĐND 

và UBND TPVT
Đủ điều kiện

6 Ngô Quang Khải Nam 26/7/1997 ĐH Luật
Luật Thương 

mại
B tiếng Anh

ƯDCNTT cơ 

bản
Không Chưa đi làm Đủ điều kiện

7 Nguyễn Thị Loan Nữ 22/10/1988 Thạc sỹ Luật kinh tế Luật kinh tế B1 tiếng Anh B không Chuyên viên

Trung tâm ứng 

dụng Công nghệ 

sinh học Đồng Nai

Đủ điều kiện

8 Lê Thị Loan Nữ 19/8/1983 Cử nhân Luật Luật B tiếng Anh
ƯDCNTT cơ 

bản
Không Viên chức 

BQL các khu du 

lịch TPVT
Đủ điều kiện

9 Nguyễn Thị Lộc Nữ 05/01/1997 Cử nhân Quản lý công

Quản lý nhà 

nước (tương 

đương Hành 

chính học)

B tiếng anh
ƯDCNTT cơ 

bản
không Thực tập viên

Văn phòng HĐND 

và UBND TPVT
Đủ điều kiện

10 Phạm Hồng Minh Nam 10/10/1991 ĐH Luật Luật B tiếng Anh B Không Công an 

Công an xã Thạnh 

Đông, huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây 

Ninh

Đủ điều kiện

11 Lê Thanh Phượng Nữ 23/8/1990 Cử nhân Kinh tế
Kinh tế - 

Chính trị
B tiếng Anh

ƯDCNTT cơ 

bản
Không

Nhân viên 

hành chính

Công ty TNHH 

Giáo dục và Đầu 

tư M.T

Đủ điều kiện

12 Võ Tiến Thịnh Nam 12/12/1995 Cử nhân Luật hành chính Luật B1 tiếng Anh
ƯDCNTT cơ 

bản
Không

Sinh viên mới 

ra trường
Đủ điều kiện
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Trình độ Ngành
Chuyên 

ngành

1 3 5 6 17 18 24 28 31 32 33

STT
Ghi

 chú

Ngày tháng

năm sinh
Đối tượng ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ

Tin học

Công việc hiện 

tại

Đơn vị công tác 

hiện nay

Kết quả 

kiểm tra 

điều kiện, 

tiêu chuẩn 

dự tuyển

Họ và tên
Giới

tính

13 Đặng Hoàng Tiến Nam 08/11/1994 Cử nhân
Quản trị khách 

sạn

Quản trị khách 

sạn
B tiếng anh

ƯDCNTT cơ 

bản
không chưa đi làm Đủ điều kiện

14 Trần Thị Thu Trang Nữ 04/10/1983 ĐH Luật học Luật hình sự B tiếng Anh B Không Viên chức 

Văn phòng Công 

ty CP Khoa học 

Công nghệ Việt 

Nam

Đủ điều kiện

15 Nguyễn Anh Tuấn Nam 19/3/1975 ĐH Luật Tư pháp Luật B tiếng Anh B Con thương binh Thư ký
Chi cục Thi hành 

án dân sự TPVT
Đủ điều kiện

16 Nguyễn Thị vân Nữ 10/11/1986 ĐH Du lịch Du lịch C tiếng Anh Trung cấp Không Cộng tác viên

Công ty CPDL 

Cáp treo Vũng 

Tàu

Đủ điều kiện

17 Trương Quốc Vinh Nam 29/4/1983 Cử nhân
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
B tiếng Anh A Không Không Không Đủ điều kiện
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Trình độ Ngành
Chuyên 

ngành

1 3 5 6 17 18 24 28 31 32 33

Vị trí: Quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân: 03 chỉ tiêu

1 Ngô Trần Nhã Uyên Nữ 22/12/1986 ĐH

Quản lý du 

lịch và khách 

sạn

Du lịch và 

khách sạn
Không Quản lý Nhà hàng Men

Không đủ 

điều kiện

Do không đủ điều 

kiện về trình độ 

ngoại ngữ, tin học

PHỤ LỤC 2

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý 

và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu năm 2020

(Kèm theo Thông báo số…………./TB-UBND ngày…………tháng………năm 2020 của UBND thành phố Vũng Tàu

Công việc 

hiện tại

Đơn vị công tác 

hiện nay

Kết quả 

kiểm tra 

điều kiện, 

tiêu chuẩn 

dự tuyển

Lý do không đủ 

điều kiện

Ngày tháng

năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên
STT Họ và tên

Giới

tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình 

độ

Tin học
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